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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ………....điểm (30 điểm)
(Thí sinh đánh dấu gạch chéo (X) vào câu trả lời đúng nhất)
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II- Phần thi tự luận (70 điểm) 
Câu 1: (30 điểm)
Thầy/Cô hãy trình bày thực trạng, khó khăn, thuận lợi trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị.
1. Thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị:
· Nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường theo qui định của các cấp, Nhà trường đã thực hiện và bổ sung môn pháp luật đại cương thành môn học bắt buộc và môn pháp luật chuyên ngành phù hợp vào chương trình đào tạo của tất cả các ngành học.
· Nhà trường đã tiến hành xây dựng, hoàn thiện chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập các môn học pháp luật, pháp luật đại cương. Đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập các môn học pháp luật, pháp luật đại cương; đa dạng hoá các hình thức giáo dục pháp luật ngoại khoá cho học sinh, sinh viên; Bổ sung, chuẩn hoá đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học pháp luật, pháp luật đại cương, pháp luật chuyên ngành.
· Hàng năm Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật do Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT tổ chức. Sau tập huấn nhà trường đã tổ chức triển khai các chuyên đề đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh,sinh viên trong nhà trường;
· Nhà trường tổ chức triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật đến từng đơn vị, cá nhân trong Nhà trường;
· Luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp về mọi sự hoạt động của nhà trường, của cán bộ, nhân viên, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên trong trường.
· Với sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám hiệu những năm qua nhà trường đã thực hiện và triển khai tốt các văn bản quy định của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tất cả học sinh, sinh viên đều được tham gia học tập, nhận thức giáo dục về các bộ Luật về an toàn giao thông, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội, đảm bảo kỷ cương nề nếp, an ninh trật tự trong nhà trường;
· Vào đầu năm học mới Nhà trường tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt công dân” cho học sinh sinh viên các khóa nhằm phổ biến các Quy chế: Quy chế đào tạo, quy chế công tác học sinh sinh viên, qui chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên, qui chế học sinh sinh viên ngoại trú và các qui định có liên quan đến chế độ của học sinh sinh viên, giáo dục kỹ năng mềm, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Thông tin các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam, tình hình thời sự kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, của đất nước trong giai đoạn hiện nay;
· Những năm học vừa qua, nhà trường đã triển khai có hiệu quả công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên. Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khoá: tuyên truyền giáo dục học sinh, sinh viên về an toàn trật tự giao thông, triển khai Tháng chiến dịch truyền thông phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý rộng rãi trong học sinh, sinh viên; thực hiện tháng an toàn giao thông , thành lập các đội nhóm và phối hợp với chính quyền địa phương tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông trước cổng trường đầu và cuối các buổi học…;
· Xây dựng kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Trường trong năm học và triển khai, phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đến từng đơn vị, cá nhân thông qua hệ thống phần mềm quản lý của Nhà trường và các hình thức khác…
· Định kỳ, Nhà Trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của trường cho cán bộ, nhân viên, giáo viên, giảng viên, sinh viên, học viên trong trường thông qua các buổi sinh hoạt toàn trường, qua website thông tin nội bộ của trường.
· Thành lập tủ sách pháp luật theo quy định tại trung tâm Truyền thông - Thư viện nhà trường để mọi người tiện tham khảo và tìm hiểu. Tủ sách pháp luật có đầy đủ các loại sách, báo, tài liệu pháp luật theo hướng dẫn của Bộ và Sở. Liên tục cập nhật, bổ sung tài liệu vào tủ sách Thư viện trường, thiết bị phục vụ công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật như: Sách pháp luật, các loại báo phục vụ cho giáo dục pháp luật; Tủ sách được trang bị đủ theo danh mục thiết bị, tài liệu cơ bản của Bộ GD-ĐT nhằm phục vụ công tác soạn giảng, tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật, bổ sung tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy, học tập các kiến thức pháp luật;
· Thực hiện tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu, panô - áp phích phục vụ tuyên truyền giáo dục pháp luật theo chủ đề hàng tháng trong năm học. 
· Tiếp tục duy trì và thực hiện triển khai tốt hơn công tác giáo dục phổ biến pháp luật trong toàn thể cán bộ giảng viên và học sinh sinh viên; Duy trì hoạt động của trung tâm tư vấn tâm lý, pháp luật cho học sinh, sinh viên.
- Thực hiện tốt các quy định về công khai, phối hợp các đơn vị chức năng để đưa nội dung thông tin phổ biến giáo dục pháp luật và cấp phát văn bằng chứng chỉ trên website của trường một cách nhanh chóng, kịp thời.
2. Những mặt thuận lợi:
· Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, trong những năm qua nhà trường đã thực hiện tuyên truyền và triển khai tốt các văn bản quy định của Chính phủ, Bộ Giáo dục- Đào tạo, Sở Giáo dục - Đào tạo, đã mang lại những kết quả quan trọng, tạo ra sự chuyển biến về mặt nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể về ý nghĩa và sự cần thiết của việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
· Phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá môn học pháp luật, pháp luật đại cương và dạy học tích hợp được đưa vào chương trình chính khóa, nội dung luôn được cập nhật phù hợp với tình hình thực tiễn, có nhiều đổi mới. Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhà giáo, người học được đa dạng hóa. Bước đầu đã tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật.
· Giảng viên thực hiện chuẩn chương trình và kế hoạch đào tạo đúng quy định, lựa chọn phương pháp phù hợp với lứa tuổi, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, sinh viên.
· Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của trường nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên, cụ thể:
· Cán bộ, giảng viên và nhân viên đã nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, vai trò của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; được tiếp cận thông tin pháp luật kịp thời, có tính cập nhật cao từ đó có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật góp phần giữ vững kỷ cương tạo sự phát triển bền vững trong nhà trường.
· Người học có ý thức tốt trong việc chấp hành pháp luật (Cụ thể những hành vi vi phạm pháp luật của học sinh sinh viên: vi phạm an toàn gia thông, nghiện hút, trộm cướp, bạo lực trong nhà trường,…) trong những năm gần đây đã được cải thiện đáng kể, rất ít trường hợp học sinh sinh viên vi phạm.
· Thực hiện công tác tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã tạo ra sự chuyển biến về nhận thức của giảng viên, học sinh, sinh viên về giảng dạy và học tập pháp luật trong nhà trường. Mỗi cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên có ý thức tốt trong việc học tập, nghiên cứu pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, nội quy quy định của đơn vị.
· Đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn Pháp luật được bồi dưỡng chuẩn hóa về kiến thức, phương pháp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho phù hợp với điều kiện thực tế.
· Từng bước đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa ở tất cả các bậc học và trình độ đào tạo trong trường.
· Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lối sống là nhiệm vụ thường xuyên.
3. [bookmark: _GoBack]Những khó khăn, hạn chế:
· Công tác phối hợp thực hiện phổ biến, tuyển truyền, giáo dục pháp luật của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường chưa đồng bộ, thường xuyên.
· Tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy, học tập các kiến thức pháp luật; tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật theo chuyên đề, các đề cương tuyên truyền pháp luật, sách hỏi đáp pháp luật còn hạn hẹp nên gặp khó khăn cho việc giảng dạy, học tập pháp luật. Chưa hệ thống hóa sách và tài liệu về pháp luật trong thư viện.
· Công tác tư vấn pháp luật cho học sinh, sinh viên đôi khi chưa thường xuyên, kịp thời.
a. Nguyên nhân khách quan
· Một số cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên chưa nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc hiểu biết xã hội, hiểu biết pháp luật.
· Các tài liệu hướng dẫn kiến thức, giáo dục phổ biến pháp luật trong nhà trường còn hạn chế, chưa đa dạng hóa các đầu sách về pháp luật...
b. Nguyên nhân chủ quan
· Cán bộ phụ trách công tác pháp chế của trường hầu hết là thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm, nhiều việc nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác thực hiện phổ biến, tuyển truyền, giáo dục pháp luật.
· Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phổ biến, tuyển truyền, giáo dục pháp luật đôi khi chưa được quan tâm đúng mức, kịp thời, thường xuyên.

Câu 2: (40 điểm)
Thầy/Cô trình bày các giải pháp để giải quyết các vấn đề khó khăn trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị. 
Từ thực trạng những mặt thuận lợi và khó khăn, hạn chế nêu trên, để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh được cải thiện tốt hơn trong thời gian tới, cần thực hiện một số biện pháp như sau:
· Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy Đảng, Ban Giám hiệu nhà trường đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị.
· Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết; chú trọng công tác khen thưởng kịp thời đối với tổ chức, cá nhân tích cực, nhiệt tình và có thành tích xuất sắc; đồng thời có biện pháp phê bình, xử lý đối với các cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.
· Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Nhà trường – Công đoàn – Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên và với chính quyền địa phương các cấp trong công tác giáo dục phổ biến pháp luật đối với CB – GV – NV và học sinh – sinh viên toàn trường.
· Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn Giáo dục công dân, Pháp luật đại cương,… cán bộ phụ trách công tác pháp chế tại đơn vị.
· Đa dạng hóa các hoạt động, các loại hình phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật; thực hiện lồng ghép hoạt động này gắn với việc triển khai vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các ngày lễ kỷ niệm trong năm.
· Kịp thời cập nhật thông tin, kiến thức pháp luật trên bản tin, website của trường, hướng dẫn, giới thiệu giảng viên và học sinh, sinh viên biết địa chỉ, các website để tìm hiệu kiến thức về pháp luật.
· Thực hiện trang bị, cập nhật thường xuyên cho tủ sách pháp luật ngày càng đa dạng, phong phú về nội dung, chất lượng cũng như về số lượng.
·  Tiếp tục tổ chức dạy và học môn kiến thức pháp luật phù hợp ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo, tổ chức dạy và học các kiến thức pháp luật cơ bản cho học sinh, sinh viên của tất cả các ngành đào tạo cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Bảo đảm cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường nắm được lý luận cơ bản về pháp luật để có thể tự tìm hiểu các ngành luật cần thiết.
·  Tiếp tục triển khai có chất lượng các hình thức giáo dục ngoại khóa, các hoạt động giáo dục pháp luật ngoài giờ lên lớp nhằm kịp thời bổ sung kiến thức cho các bài học chính khoá; cập nhật các kiến thức pháp luật mới, tạo niềm tin, tình cảm pháp luật cho người học. Các hoạt động này cần đa dạng, sinh động, phù hợp với từng đối tượng và được tổ chức thường xuyên.
· Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
· Bổ sung tài liệu, thiết bị phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, bổ sung các tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và học tập; tài liệu pháp luật theo chuyên đề, các đề cương tuyên truyền pháp luật, sách hỏi đáp pháp luật, sách pháp luật phổ thông, báo, tạp chí chuyên ngành về luật, sách hệ thống hóa về pháp luật và các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật khác; tiếp tục duy trì và phát triển tủ sách pháp luật tại trường.
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